
1 Nguyễn Tường An 5A 2015AnNT00879

2 Thái Gia An 5A 2015AnTG00880

3 Bạch Vũ Tâm Anh 5A 2015AnhBVT00881

4 Dương Nam Anh 5A 2015AnhDN00882

5 Lê Nguyễn Nhật Anh 5A 2015AnhLNN00883

6 Nguyễn Hoàng Mỹ Anh 5A 2015AnhNHM00884

7 Phan Cao Minh Anh 5A 2015AnhPCM00885

8 Võ Hoàng Đức Anh 5A 2015AnhVHD00886

9 Nguyễn Thảo Chi 5A 2015ChiNT00887

10 Lê Ánh Diễm 5A 2015DiemLA00888

11 Nguyễn Chí Đức 5A 2015DucNC00889

12 Đinh Thị Thu Hà 5A 2015HaDTT00890

13 Nguyễn Trung Hiếu 5A 2015HieuNT00891

14 Cam Gia Huy 5A 2015HuyCG00892

15 Nguyễn Khánh Hưng 5A 2015HungNK00893

16 Nguyễn Quang Hưng 5A 2015HungNQ00894

17 Phạm Bảo Gia Hưng 5A 2015HungPBG00895

18 Trần Bảo Khang 5A 2015KhangTB00896

19 Phạm Trung Kiên 5A 2015KienPT00897

20 Nguyễn Thế Kỳ 5A 2015KyNT00898

21 Ngô Khánh Lam 5A 2015LamNK00899

22 Cao Hà Linh 5A 2015LinhCH00900

23 Nguyễn Hà Linh 5A 2015LinhNH00901

24 Phan Tuấn Minh 5A 2015MinhPT00902

25 Phạm Thảo My 5A 2015MyPT00903

26 Trương Thảo Nguyên 5A 2015NguyenTT00904

27 Đặng Vũ Hà Phương 5A 2015PhuongDVH00905

28 Trần Hà Phương 5A 2015PhuongTH00906

29 Vũ Lê Minh Quân 5A 2015QuanVLM00907

30 Trần San San 5A 2015SanTS00908

31 Nguyễn Ngọc Sơn 5A 2015SonNN00909

32 Nguyễn Triệu Đức Tâm 5A 2015TamNTD00910

33 Nguyễn Đức Thành 5A 2015ThanhND00911

34 Đoàn Trần Anh Thư 5A 2015ThuDTA00912
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35 Nguyễn Hà Minh Tú 5A 2015TuNHM00913

36 Hoàng Văn Tùng 5A 2015TungHV00914

37 Nguyễn Châu Uyên 5A 2015UyenNC00915

38 Nguyễn Hồng Vân 5A 2015VanNH00916

39 Bùi Gia Việt 5A 2015VietBG00917

40 Bùi Phương Vy 5A 2015VyBP00918

41 Phạm Hải Yến 5A 2015YenPH00919

1 Trần Vũ Hà An 5A1 2015AnTVH00920

2 Trần Vũ Hoài An 5A1 2015AnTVH00921

3 Dương Hoàng Anh 5A1 2015AnhDH00922

4 Đặng Minh Anh 5A1 2015AnhDM00923

5 Nguyễn Đình Anh 5A1 2015AnhND00924

6 Nguyễn Hiền Anh 5A1 2015AnhNH00925

7 Nguyễn Ngọc Minh Anh 5A1 2015AnhNNM00926

8 Phạm Ngọc Bảo Anh 5A1 2015AnhPNB00927

9 Tống Duy Anh 5A1 2015AnhTD00928

10 Vương Thị Vân Anh 5A1 2015AnhVTV00929

11 Ngô Nguyệt Ân 5A1 2015AnNN00930

12 Nguyễn Chí Bách 5A1 2015BachNC00931

13 Chu Thị Minh Châu 5A1 2015ChauCTM00932

14 Vũ Bảo Châu 5A1 2015ChauVB00933

15 Đinh Quỳnh Chi 5A1 2015ChiDQ00934

16 Nguyễn Phương Chi 5A1 2015ChiNP00935

17 Quản Phương Chi 5A1 2015ChiQP00936

18 Lê Đăng Dương 5A1 2015DuongLD00937

19 Đặng Minh Đức 5A1 2015DucDM00938

20 Trần Mạnh Đức 5A1 2015DucTM00939

21 Nguyễn Thu Giang 5A1 2015GiangNT00940

22 Trịnh Bảo Hân 5A1 2015HanTB00941

23 Vũ Minh Hùng 5A1 2015HungVM00942

24 Khúc Duy Khang 5A1 2015KhangKD00943

25 Hà Gia Khánh 5A1 2015KhanhHG00944

26 Nguyễn Bùi Kim Khánh 5A1 2015KhanhNBK00945

27 Phan Ngọc Khuê 5A1 2015KhuePN00946

28 Nguyễn Mạnh Lâm 5A1 2015LamNM00947

29 Vũ Phương Linh 5A1 2015LinhVP00948

30 Lê Đình Lộc 5A1 2015LocLD00949

31 Lâm Quang Minh 5A1 2015MinhLQ00950
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32 Lê Đăng Quang Minh 5A1 2015MinhLDQ00951

33 Đàm Linh Ngân 5A1 2015NganDL00952

34 Hoàng Minh Ngọc 5A1 2015NgocHM00953

35 Bành Tiến Phong 5A1 2015PhongBT00954

36 Lê Tuấn Phong 5A1 2015PhongLT00955

37 Võ Quốc Phong 5A1 2015PhongVQ00956

38 Chu Hải Phương 5A1 2015PhuongCH00957

39 Vũ Nguyên Phương 5A1 2015PhuongVN00958

40 Lê Duy Quang 5A1 2015QuangLD00959

41 Nguyễn Đức Quang 5A1 2015QuangND00960

42 Trần Đại Quang 5A1 2015QuangTD00961

43 Vũ Thế Quyền 5A1 2015QuyenVT00962

44 Phạm Anh Sơn 5A1 2015SonPA00963

45 Dương Anh Thư 5A1 2015ThuDA00964

46 Phạm Khánh Toàn 5A1 2015ToanPK00965

47 Phạm Lê Anh Tuấn 5A1 2015TuanPLA00966

48 Vũ Đức Tường 5A1 2015TuongVD00967

49 Cao Thanh Vân 5A1 2015VanCT00968

50 Ngô Hà Vy 5A1 2015VyNH00969

1 Bùi Minh An 5A2 2015AnBM00970

2 Nguyễn Hà An 5A2 2015AnNH00971

3 Phạm Minh An 5A2 2015AnPM00972

4 Hà Phan Anh 5A2 2015AnhHP00973

5 Đặng Quỳnh Anh 5A2 2015AnhDQ00974

6 Nguyễn Hải Anh 5A2 2015AnhNH00975

7 Nguyễn Minh Anh 5A2 2015AnhNM00976

8 Vũ Trần Phụng Anh 5A2 2015AnhVTP00977

9 Phạm Nhật Ánh 5A2 2015AnhPN00978

10 Ngô Gia Bảo 5A2 2015BaoNG00979

11 Vũ Phạm Phúc Bảo 5A2 2015BaoVPP00980

12 Nguyễn Lê Minh Châu 5A2 2015ChauNLM00981

13 Dương Khánh Chi 5A2 2015ChiDK00982

14 Nguyễn Mai Chi 5A2 2015ChiNM00983

15 Nguyễn Đức Đoàn 5A2 2015DoanND00984

16 Lê Minh Hà 5A2 2015HaLM00985

17 Dương Gia Hân 5A2 2015HanDG00986

18 Ngạc Tiến Huy 5A2 2015HuyNT00987
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19 Tạ Trần Gia Huy 5A2 2015HuyTTG00988

20 Lại Thế Gia Hưng 5A2 2015HungLTG00989

21 Lại Thị Diệu Hương 5A2 2015HuongLTD00990

22 Nguyễn Đức Khải 5A2 2015KhaiND00991

23 Nguyễn Kim Khánh 5A2 2015KhanhNK00992

24 Nguyễn Thị Ngọc Khánh 5A2 2015KhanhNTN00993

25 Đặng Thùy Lâm 5A2 2015LamDT00994

26 Khổng Gia Linh 5A2 2015LinhKG00995

27 Nguyễn Diệu Linh 5A2 2015LinhND00996

28 Lê Hoàng Long 5A2 2015LongLH00997

29 Nguyễn Hoàng Long 5A2 2015LongNH00998

30 Nguyễn Quang Long 5A2 2015LongNQ00999

31 Đào Như Bảo Minh 5A2 2015MinhDNB01000

32 Nguyễn Đức Minh 5A2 2015MinhND01001

33 Trần Ngọc Minh 5A2 2015MinhTN01002

34 Lê Thảo My 5A2 2015MyLT01003

35 Dương Khánh Nam 5A2 2015NamDK01004

36 Lê Hải Nam 5A2 2015NamLH01005

37 Nguyễn Hà Ngân 5A2 2015NganNH01006

38 Nguyễn Minh Ngọc 5A2 2015NgocNM01007

39 Nguyễn Phương Ngọc 5A2 2015NgocNP01008

40 Lê Gia Phát 5A2 2015PhatLG01009

41 Nguyễn Khánh Phong 5A2 2015PhongNK01010

42 Nghiêm Bá Trường Sơn 5A2 2015SonNBT01011

43 Lê Phương Thảo A 5A2 2015ThaoLPT01012

44 Lê Phương Thảo B 5A2 2015ThaoLPT01013

45 Nguyễn Phương Thảo 5A2 2015ThaoNP01014

46 Phạm Thị Thu Thảo 5A2 2015ThaoPTT01015

47 Nguyễn Quỳnh Trang 5A2 2015TrangNQ01016

48 Bùi Minh Tuấn 5A2 2015TuanBM01017

49 Nguyễn Chí Vinh 5A2 2015VinhNC01018

1 Đỗ An An 5A3 2015AnDA01019

2 Lê Đức Anh 5A3 2015AnhLD01020

3 Lê Ngô Minh Anh 5A3 2015AnhLNM01021

4 Mai Phương Anh 5A3 2015AnhMP01022
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5 Nguyễn Đức Anh 5A3 2015AnhND01023

6 Nguyễn Nhật Minh Anh 5A3 2015AnhNNM01024

7 Nguyễn Quốc Bảo Anh 5A3 2015AnhNQB01025

8 Phạm Vũ Nhật Anh 5A3 2015AnhPVN01026

9 Phan Duy Anh 5A3 2015AnhPD01027

10 Trần Ngọc Ánh 5A3 2015AnhTN01028

11 Hà Việt Bách 5A3 2015BachHV01029

12 Thái Gia Chí Bách 5A3 2015BachTGC01030

13 Đinh Gia Bảo 5A3 2015BaoDG01031

14 Hà Gia Bảo 5A3 2015BaoHG01032

15 Trần Quốc Bảo 5A3 2015BaoTQ01033

16 Trần Ngọc Bích 5A3 2015BichTN01034

17 Vũ Mai Chi 5A3 2015ChiVM01035

18 Ngô Kim Giang 5A3 2015GiangNK01036

19 Đinh Như Hùng 5A3 2015HungDN01037

20 Đặng Gia Khánh 5A3 2015KhanhDG01038

21 Lâm Trọng Gia Khánh 5A3 2015KhanhLTG01039

22 Lưu An Khánh 5A3 2015KhanhLA01040

23 Huỳnh Quốc Kiên 5A3 2015KienHQ01041

24 Nguyễn Trung Kiên 5A3 2015KienNT01042

25 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 5A3 2015LinhNNK01043

26 Nguyễn Phương Linh 5A3 2015LinhNP01044

27 Vũ Ngọc Mai 5A3 2015MaiVN01045

28 Đoàn Hiểu Minh 5A3 2015MinhDH01046

29 Nguyễn Hoàng Minh 5A3 2015MinhNH01047

30 Vũ Đức Minh 5A3 2015MinhVD01048

31 Nguyễn Hà My 5A3 2015MyNH01049

32 Đỗ Bảo Nam 5A3 2015NamDB01050

33 Lương Khánh Nam 5A3 2015NamLK01051

34 Nguyễn Công Hải Nam 5A3 2015NamNCH01052

35 Bùi Phương Nga 5A3 2015NgaBP01053

36 Trần Kim Ngân 5A3 2015NganTK01054

37 Bùi Trung Nghĩa 5A3 2015NghiaBT01055

38 Nguyễn Đỗ Thục Như 5A3 2015NhuNDT01056

39 Nguyễn Hưng Phát 5A3 2015PhatNH01057

40 Lương Ngân Hà Phương 5A3 2015PhuongLNH01058

41 Trần Thịnh Quang 5A3 2015QuangTT01059



42 Phạm Lê Hạnh San 5A3 2015SanPLH01060

43 Lý Trần Toàn 5A3 2015ToanLT01061

44 Trương Ngọc Minh Trang 5A3 2015TrangTNM01062

45 Nguyễn Hà Trâm 5A3 2015TramNH01063

46 Đỗ Gia Trình 5A3 2015TrinhDG01064

47 Hoàng Anh Tuấn 5A3 2015TuanHA01065

48 Nguyễn Hoàng Vũ 5A3 2015VuNH01066

1 Nguyễn Hòa An 5A4 2015AnNH01067

2 Nguyễn Thái An 5A4 2015AnNT01068

3 Nguyễn Minh An 5A4 2015AnNM01069

4 Đào Chúc Anh 5A4 2015AnhDC01070

5 Lã Châu Anh 5A4 2015AnhLC01071

6 Nguyễn Thị Lan Anh 5A4 2015AnhNTL01072

7 Phạm Thị Lan Anh 5A4 2015AnhPTL01073

8 Trịnh Hải Anh 5A4 2015AnhTH01074

9 Vũ Quốc Anh 5A4 2015AnhVQ01075

10 Lê Trần Thu Ba 5A4 2015BaLTT01076

11 Ninh Thái Bảo 5A4 2015BaoNT01077

12 Trần Bảo Chúc 5A4 2015ChucTB01078

13 Nguyễn Vũ Tâm Đan 5A4 2015DanNVT01079

14 Vũ Tiến Phúc Đạt 5A4 2015DatVTP01080

15 Nguyễn Minh Đức 5A4 2015DucNM01081

16 Vũ Tú Giang 5A4 2015GiangVT01082

17 Hoàng Trung Hải 5A4 2015HaiHT01083

18 Tạ Minh Hiếu 5A4 2015HieuTM01084

19 Nguyễn Huy Hoàng 5A4 2015HoangNH01085

20 Trần Việt Hoàng 5A4 2015HoangTV01086

21 Ôn Quang Huy 5A4 2015HuyOQ01087

22 Hoàng Thanh Huyền 5A4 2015HuyenHT01088

23 Lê Tiến Hưng 5A4 2015HungLT01089

24 Đoàn Minh Khoa 5A4 2015KhoaDM01090

25 Nguyễn Trần Đăng Khôi 5A4 2015KhoiNTD01091

26 Phạm Minh Khôi 5A4 2015KhoiPM01092

27 Lê Đức Kiên 5A4 2015KienLD01093

28 Nguyễn Đức Thiên Kim 5A4 2015KimNDT01094
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29 Lê Phương Linh 5A4 2015LinhLP01095

30 Phan Đinh Phương Linh 5A4 2015LinhPDP01096

31 Nguyễn Phương Mai 5A4 2015MaiNP01097

32 Nguyễn Nhật Minh 5A4 2015MinhNN01098

33 Trần Hào Nam 5A4 2015NamTH01099

34 Vũ Hải Nam 5A4 2015NamVH01100

35 Nguyễn Minh Ngọc 5A4 2015NgocNM01101

36 Nguyễn Đình Nhật 5A4 2015NhatND01102

37 Dương Yến Nhi 5A4 2015NhiDY01103

38 Nguyễn Ngọc Nhi 5A4 2015NhiNN01104

39 Đặng Vũ Anh Quân 5A4 2015QuanDVA01105

40 Nguyễn Phương Thảo 5A4 2015ThaoNP01106

41 Vương Hữu Thông 5A4 2015ThongVH01107

42 Bùi Bảo Trâm 5A4 2015TramBB01108

43 Vũ Bảo Trâm 5A4 2015TramVB01109

44 Nguyễn Minh Tùng 5A4 2015TungNM01110

45 Lê Ngọc Bảo Uyên 5A4 2015UyenLNB01111

46 Nguyễn Cẩm Vân 5A4 2015VanNC01112

47 Đặng Long Vĩ 5A4 2015ViDL01113

48 Chu Quang Vinh 5A4 2015VinhCQ01114


